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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ HỢP ĐỒNG 14/10/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 41I1GA000 2.539 472.098.540.000 1.806 335.839.730.000 4.345 807.938.270.000
2 41I1GB000 37 6.870.680.000 1.227 228.283.420.000 1.264 235.154.100.000
3 41I1GC000 10 1.855.670.000 36 6.690.010.000 46 8.545.680.000
4 41I1H3000 1 185.660.000 64 11.883.710.000 65 12.069.370.000
5 41I2GA000 13 2.274.150.000 0 0 13 2.274.150.000

Tổng 2.600 483.284.700.000 3.133 582.696.870.000 5.733 1.065.981.570.000


